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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: 

Các Thẩm phán:                          

Bà Nguy n  h   hanh 

 ng     anh Đ t 

 ng Đinh  h    m 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguy n  h   h  ng H ng –  h m tra vi n  òa 

án nh n d n t nh Đ ng  háp. 

-   i  i n  i n Ki m   t nh n   n t nh  ồng Th p:  ng B i   n 

 h n -  i m sát vi n tham gia phi n tòa  

 

 ào ngày 17 tháng 8 n m 2018 t i tr  s   òa án nh n d n t nh Đ ng 

 háp xét xử phúc th m công khai v  án th  lý số: 86/2018/TLPT-   ngày 30 

tháng 5 n m 2018 về tranh chấp H p   ng d n s  vay tài sản  

Do Bản án d n s  s  th m số: 22/2017/DS-   ngày 13 tháng 9 n m 

2017 của  òa án nh n d n huy n T b  kháng cáo  

 heo Quyết   nh   a v  án ra xét xử phúc th m số: 210/2018/QĐ-PT 

ngày 25 tháng 7 n m 2018, giữa các    ng s : 

1  Nguy n   n:  ng Ngô  i t    sinh n m: 1954; Đ a ch  c  trú:  p C  

x  T  huy n H  t nh Đ 

2. B    n:  h  Ngô  h  N  sinh n m 1975 

3  Ng  i c  quyền l i  ngh a v  li n quan: Anh L    n    sinh n m 

1972  ch ng bà N). 

  ng   a ch  c  trú:  p B  x  T  huy n T  t nh Đ   h    hi n nay:  p 

C  x  T  huy n H  t nh Đ. 



Ng  i   i di n theo ủy quyền của anh L    n C là ch  Ngô  h  N    n 

bản ủy quyền ngày 14/8/2018               

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

- N    n   n  n  N   V    T  rình bà : 

 ng là anh ru t ch  N  v  là ch  anh em n n vào ngày 13/9/2009  ông c  

cho ch  N và anh   m  n 11 c y vàng 24kr 9 8  c  bi n nh n   số vàng này là 

của ông   c m cố 11 công  ất ru ng    ng th i c  th a thu n v i anh C, ch  N 

phải c  ngh a v  trả tiền thu   ất tr n m i n m là 22 000 000   ng cho ông    

m c   ch là    anh C, ch  N mua  ất ru ng  H p   ng c m cố  ến h n nh ng 

anh    ch  N không trả l i số vàng tr n mà ch  trả    c số tiền 44 000 000 

  ng   o     vào ngày 18/7/2013  ông   làm   n kh i ki n  ến  òa án nh n 

d n huy n   y u c u ch  N  anh   trả 110 ch  vàng 24kr 9 8 và 44 000 000 

  ng tiền thu  m  n  ất còn l i  

Ngày 30/8/2013  t i phi n hòa giải ông   ch  y u c u m t m nh ch  N trả 

n  cho ông  không y u c u t nh l i   h  N   ng ý  

Ngày 09/9/2013   òa án nh n d n huy n   ban hành Quyết   nh công 

nh n s  th a thu n số 106/2013/QĐ  -DS. 

 o quá tr nh thi hành án tài sản của anh   không    c thi hành     ảm 

bảo trả n  cho ông   n n ông    ch  N khiếu n i y u c u  iám  ốc th m và 

 òa án nh n d n cấp cao t i    H      hủy Quyết   nh công nh n s  th a 

thu n số 106/2013/QĐ  -   ngày 09/9/2013 của  òa án nh n d n huy n    

giao h  s  cho  òa án nh n d n huy n   xét xử s  th m l i  

 hi  òa án nh n d n huy n   th  lý l i  ông   tr nh bày số tiền 

44 000 000   ng không phải tiền thu   ất mà là tiền ông   cho ch  N  anh   

vay nh ng không c  làm giấy tay  

Nay ông   y u c u ch  N  anh   li n   i trả cho ông 110 ch  vàng 24kr 

9 8 và 44 000 000   ng  không y u c u t nh l i  thống nhất giá vàng 24kr 9 8 

t i th i  i m hi n nay là 3 360 000   ng/ch   

-      n ch  N   Th  N  rình bà :  h  N thống nhất l i tr nh bày của 

anh T   h  N thống nhất li n   i v i anh   trả cho ông   110 ch  vàng 24kr 

9 8 và 44 000 000   ng  

 h  N thống nhất khấu tr  số tiền 4 950 000   ng án ph  d n s  s  th m 

mà ch     n p theo bi n lai thu số 0009125 ngày 13/3/2005 của  hi c c  hi 

hành án d n s  huy n T vào số tiền án ph  d n s  s  th m trong v  án này và 

thống nhất giá vàng 24kr 9 8 t i th i  i m hi n nay là 3 360 000   ng/1 ch   

 h  N còn y u c u số tài sản của v  ch ng ch  N mà    quan  hi hành án d n 

s  huy n T    thi hành phải trả l i cho ch  N    ch  N bán trả  ều cho các chủ 

n . 



- N     c  q   n l    n h      l  n q  n  nh L  Văn C  rình bà : 

 nh thống nhất l i tr nh bày của ch  N. Anh C thống nhất li n   i v i ch  N trả 

cho ông T 110 ch  vàng 24kr 9 8 và 44 000 000   ng  Nh ng anh y u c u số 

tài sản của v  ch ng anh mà    quan  hi hành án d n s  huy n T    thi hành 

phải trả l i cho anh    v  ch ng anh bán trả  ều cho các chủ n   

  i Bản án d n s  s  th m số: 22/2017/DS-ST ngày 13/9/2017 của 

 òa án nh n d n huy n T    quyết   nh: 

 hấp nh n y u c u của nguy n   n. 

 hi nh n s  t  nguy n th a thu n giữa ông Ngô  i t T v i ch  Ngô 

 h  N và anh L    n C c  th  nh  sau:  h  Ngô  h  N và anh L    n C 

  ng ý li n   i trả cho ông Ngô  i t T 110 ch  vàng 24kr 9 8 và 44 000 000 

  ng  không t nh l i  

   t  ngày c    n y u c u thi hành án của ng  i    c thi hành án cho 

 ến khi thi hành án xong số tiền tr n  hàng tháng b n phải thi hành án còn 

phải ch u khoản tiền l i của số tiền còn phải thi hành án theo m c l i suất 

b ng 50  m c l i suất quy   nh t i khoản 1 Điều 468 B  lu t d n s  n m 

2015 t  ng  ng v i th i gian ch m thi hành án  

 ề án ph  d n s  s  th m: 

Ch  Ngô  h  N và anh L    n C phải li n   i ch u án ph  d n s  s  

th m là 20 544 000   ng  nh ng    c khấu tr  vào số tiền án ph  4 950 000 

  ng mà ch  N    n p theo bi n lai thu tiền ph   l  ph  số 0009125 ngày 

13/3/2015 của  hi c c  hi hành án d n s  huy n T    y ch  Ngô  h  N và 

anh L    n C còn phải li n   i ch u 15 594 000   ng  

 ng Ngô  i t T không phải ch u tiền án ph  d n s  s  th m  hoàn trả 

l i cho ông T 10 140 000   ng tiền t m  ng án ph  d n s  s  th m    n p 

theo bi n lai thu số BN/2013 03397 ngày 14/4/2017 của  hi c c  hi hành án 

d n s  huy n    

Ngoài ra  bản án s  th m còn tuy n về th i h n kháng cáo của các 

   ng s  và quyền y u c u thi hành án. 

- Ngày 25/9/2017, b    n ch  Ngô  h  N và ng  i c  quyền l i  ngh a 

v  li n quan anh L    n C kháng cáo y u c u c  quan thi hành trả l i tài sản 

   bán trả n  chia  ều cho các chủ n    in    c mi n tiền án ph  s  th m l n 

2 v  ngay t    u v  ch ng anh ch       ng ý trả n   Y u c u xem xét b i 

th  ng thi t h i v  quyền l i b  x m h i do những ng  i tiến hành tố t ng g y 

ra. 

-   i phi n tòa phúc th m: 

+ Nguy n   n ông Ngô  i t   v n giữ nguy n y u c u kh i ki n  

+ B    n ch  Ngô  h  N và ng  i c  quyền l i  ngh a v  li n quan anh 

L    n C v n giữ nguy n y u c u kháng cáo  



+ Đ i di n  i n  i m sát nh n d n T nh phát bi u ý kiến: 

 ề tố t ng: Ng  i tiến hành tố t ng và ng  i tham gia tố t ng    th c 

hi n  úng quy   nh của B  lu t tố t ng d n s  trong quá tr nh giải quyết v  án 

và t i phi n tòa phúc th m   

  ề n i dung: Đề ngh  H i   ng xét xử chấp nh n m t ph n y u c u 

kháng cáo của ch  N, anh C  sửa m t ph n bản án s  th m về án ph . Do  òa 

án cấp s  th m không xem xét giảm 50  án ph  cho ch  N, anh C là không 

 úng quy   nh   

 au khi nghi n c u các tài li u c  trong h  s  v  án       c xem xét 

t i phi n tòa và c n c  vào kết quả tranh t ng t i phi n tòa.  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 1   ét thấy ông T kh i ki n y u c u ch  N và anh C li n   i trả cho 

ông T 110 ch  vàng 24kr 9 8 và 44 000 000   ng  không t nh l i; ch  N và 

anh C c ng thống nhất y u c u của ông T là c  c n c  và  úng pháp lu t  

[2]  ét kháng cáo của ch  N và anh C y u c u    c mi n tiền án ph   

 ét thấy  theo Quyết   nh số 106/2013/QĐ  -   ngày 09/9/2013 của  òa án 

nh n d n huy n T  th  ch  N    c mi n 50  tiền án ph  d n s  s  th m  ch  N 

còn phải n p 4.950.000   ng tiền án ph  d n s  s  th m  ch  N    n p xong 

án ph    Ngày 09/8/2016  òa án nh n d n cấp cao t i thành phố H   h   inh 

xét xử giám  ốc th m hủy Quyết   nh công nh n s  th a thu n của các    ng 

s  số 106/2013/QĐ  -   ngày 09/9/2013 của  òa án nh n d n huy n T  t nh 

Đ  giao h  s  cho  òa án nh n d n huy n T xét xử s  th m l i theo  úng quy 

  nh  n n số tiền án ph  ch  N    n p    c tr  vào tiền án ph    ề ph a ch  N 

c    n xin mi n giảm tiền án ph  c  xác nh n của ch nh quyền   nh ph  ng 

về hoàn cảnh kinh tế gia   nh kh  kh n  ch  N c ng       c xem xét mi n 

50  tiền án ph  theo Quyết   nh tr  c   y  Nay Quyết   nh công nh n s  

th a thu n của các    ng s  b  hủy theo tr nh t   iám  ốc th m  n n khi xét 

xử l i v n xem xét mi n 50  tiền án ph  d n s  s  th m cho ch  N  Nh  v y  

50  án ph  là 10 272 000   ng    c tr  tiền án ph     n p 4 950 000   ng  

ch  N và anh C còn phải n p 5.322.000   ng tiền án ph  d n s  s  th m  

Đối v i kháng cáo của ch  N và anh C y u c u c  quan thi hành án trả 

l i tài sản của anh, ch  do  hi hành án phát m i bán không  úng   ét thấy y u 

c u của ch  N và anh C không thu c th m quyền giải quyết của  òa án  nếu 

ch  N, anh C không   ng ý th  anh ch  c  quyền khiếu n i  ến c  quan c  

th m quyền theo Lu t  hi hành án d n s   

 Đối v i kháng cáo của ch  N và anh C y u c u b i th  ng v  quyền l i 

b  x m h i do những ng  i tiến hành tố t ng g y ra làm thi t h i kéo dài v  

án   ét thấy  y u c u của ch  N, anh C không thu c th m quyền giải quyết 

của  òa án n n không xem xét. 



 [3    i phi n tòa phúc th m    i di n  i n ki m sát   nh  phát bi u 

vi c tu n thủ pháp lu t của  h m phán và H i   ng xét xử  ảm bảo  úng quy 

  nh của B  lu t  ố t ng d n s   những ng  i tham gia tố t ng chấp hành tốt 

quy   nh của pháp lu t và  ề xuất h  ng giải quyết là chấp nh n m t ph n 

kháng cáo của ch  N, anh C  sửa án s  th m về ph n án ph    ét thấy  nh  

nh n   nh   ph n tr n,  ề ngh  của  i n ki m sát là c  c n c   n n H i   ng 

xét xử chấp nh n.  

   những c n c  tr n  H i   ng xét xử phúc th m chấp nh n m t ph n 

kháng cáo của ch  N và anh    sửa bản án s  th m về án ph   

 ác ph n còn l i của bản án s  th m không b  kháng cáo  kháng ngh  

c  hi u l c k  t  ngày hết h n kháng cáo  kháng ngh   

 ề án ph :  o Bản án s  th m b  sửa  n n ch  N và anh   không phải ch u 

án ph  d n s  phúc th m theo quy   nh t i khoản 2 Điều 148 B  lu t  ố t ng d n 

s    

   các lẽ tr n; 

QUYẾT ĐỊNH:
 

Căn cứ khoản 2 Điều 148; khoản 2 Điều 308 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Điều 357, 688 Bộ luật dân sự năm 2015; Điều 471, Điều 474 Bộ  uật dân sự 

năm 2005; Pháp lệnh số 10/2009/UBTVQH ngày 27/02/2009 của UBTVQH và 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH ngày 30/12/2016 của UBTVQH quy định về 

án phí, lệ phí Tòa án. 

 uy n xử: 

 hấp nh n m t ph n kháng cáo của ch  Ngô  h  N và anh L    n    

 ửa Bản án d n s  s  th m số 22/2018/DS-   ngày 13 tháng 9 n m 

2017 của  oà án nh n d n huy n T.  

1.  hấp nh n y u c u của nguy n   n  

2.  ông nh n s  t  nguy n của ch  Ngô  h  N và anh L    n C li n 

  i trả cho ông Ngô  i t T 110  m t tr m m  i  ch  vàng 24kr 9 8 và 

44 000 000   ng  bốn m  i bốn tri u   ng   

   t  ngày c    n y u c u thi hành án của ng  i    c thi hành án cho 

 ến khi thi hành án xong số tiền tr n  hàng tháng b n phải thi hành án còn 

phải ch u khoản tiền l i của số tiền còn phải thi hành án theo m c l i suất 

b ng 50  m c l i suất quy   nh t i khoản 1 Điều 468 B  lu t d n s  n m 

2015 t  ng  ng v i th i gian ch m thi hành án  

3.  ề án ph :   

 i n 50  tiền án ph  d n s  s  th m cho ch  N. 

 h  Ngô  h  N và anh L    n C phải li n   i ch u 10.272.000   ng án ph  



d n s  s  th m  nh ng    c khấu tr  vào số tiền án ph  4.950.000   ng mà ch  

Ngô  h  N    n p theo bi n lai thu tiền ph   l  ph  số 0009125 ngày 13-3-2015 

của  hi c c  hi hành án d n s  huy n T. Nh  v y  ch  Ngô  h  N và anh L    n 

C còn phải li n   i ch u 5.322 000   ng (N m tri u ba tr m hai m  i hai ngh n 

  ng  tiền án ph  d n s  s  th m  

 ng Ngô  i t   không phải ch u tiền án ph  d n s  s  th m  hoàn trả 

l i cho ông T 10.140.000   ng  m  i tri u m t tr m bốn m  i ngh n   ng  

tiền t m  ng án ph  d n s  s  th m    n p theo bi n lai thu số BN/2013 

03397 ngày 14/4/2017 của  hi c c  hi hành án d n s  huy n T. 

-  h  N và anh C không phải ch u tiền án ph  d n s  phúc th m   h  N 

và anh C    c nh n l i số tiền t m  ng ph  d n s  phúc th m là 600 000   ng 

theo bi n lai số 0001842 ngày 15/5/2018 của  hi c c  hi hành án d n s  

huy n T. 

 rong tr  ng h p bản án  quyết   nh    c thi hành theo quy   nh t i 

Điều 2 Lu t  hi hành án d n s  th  ng  i    c thi hành án d n s   ng  i phải 

thi hành án d n s  c  quyền th a thu n thi hành án  quyền y u c u thi hành 

án  t  nguy n thi hành án hoặc b  c ỡng chế thi hành án theo quy   nh t i các 

Điều 6  7  7a  7b và 9 Lu t  hi hành án d n s ; th i hi u thi hành án d n s  

   c th c hi n theo quy   nh t i Điều 30 Lu t thi hành án d n s   

Bản án phúc th m c  hi u l c pháp lu t k  t  ngày tuy n án  

 

Nơi nhận: 
-    N  t nh Đ ;  
-  hòng   N  -  H       nh; 
-   N  huy n  ;   
-  hi c c  H     huy n  ; 
-  ác    ng s ;  
- L u: H  s               Hg). 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
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